   TRƯỜNG THCS NGHĨA AN
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ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2018-2019
I/ TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm):  Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau


Câu 1: Theo thông tư 58/2011/TT-BGD-ĐT về quy chế đánh giá xếp loại học sinh, công nhận danh hiệu học sinh tiên tiến cho những học sinh có đủ điều kiện:

A. Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi;

B. Hạnh kiểm tốt và học lực khá; hạnh kiểm tốt và học lực giỏi; hạnh kiểm khá và học lực giỏi;

C. Hạnh kiểm khá và học lực khá; hạnh kiểm tốt và học lực khá; hạnh kiểm khá và học lực giỏi;

D. Hạnh kiểm tốt và học lực trung bình

Câu 2: Nhiệm vụ của giáo viên được ghi trong Điều lệ trường THPT gồm có mấy nhiệm vụ :

            A.  8             B. 7             C. 5              D. 6

Câu 3: Theo điều lệ Trường trung học hiện hành thì mỗi tổ chuyên môn có 1 tổ trưởng do:

A. Tập thể BGH biểu quyết tín nhiệm.                        

B. Tập thể giáo viên trong tổ bầu ra  

C. Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ trên cơ sở giới thiệu của tập thể giáo viên trong tổ.
D. Hội đồng thi đua nhà trường bầu ra .

Câu 4: Thông tư Số:  21/ 2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi  các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên có hiệu lực từ ngày?

A. Ngày 20/7/2010
                                        B. Ngày 04/8/2010

C. Ngày 04/9/2010
                                        D. Ngày 20/9/2010

Câu 5: Điều kiện tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện?

A. Có đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp trường còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 2 năm trước liền kề.  

B. Có đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp trường còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.  

C. Có đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp trường còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 2 năm.

D. Có đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp trường còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 3 năm trước liền kề.  

Câu 6: Điểm trung bình các môn cả năm học( ĐTBcn), theo thông tư số 58/2011 được tính như thế nào?

A. ĐTBcn là trung bình cộng của điểm trung bình cả năm các môn học đánh giá bằng cho điểm.

B. ĐTBcn là trung bình cộng của điểm trung bình cả năm của các môn học đánh giá bằng cho điểm, trong đó điểm trung bình môn Toán và Ngữ văn tính hệ số 2.

C. ĐTBcn là trung bình cộng của điểm trung bình các môn HKI và HKII, trong đó điểm trung bình các môn HK II tính hệ số 2.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 7 : Trong mỗi học kỳ một học sinh phải có số lần KTtx của môn học có từ trên1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần là:

	A. Ít nhất 2 lần
	B. Ít nhất 3 lần
	C. Ít nhất 4 lần        D. Ít nhất 4 lần


Câu 8: Quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn được tiến hành trình tự theo mấy bước: 
A. 3
                    B. 4
                   C. 5
                   D. 6
Câu 9: Văn hóa giao tiếp ở công sở:

A. Thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp, sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực.

B. Phải lắng nghe ý kiến đồng nghiệp; công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá. Thực hiện dân chủ, đoàn kết nội bộ.

C. Đến công sở phải mang phù hiệu ( nếu có), có tác phong lịch sự, giữ uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đồng nghiệp.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 10: Theo điều 15 điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học ( ban hành kèm thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) mỗi lớp ở cấp THCS không quá bao nhiêu học sinh ?

A. 35                    B. 40.                    C. 45                            D.      50

Câu 11: Theo điều 28 điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học ( ban hành kèm thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) Học sinh học hết chương trình THCS có đủ điều kiện  theo qui định của Bộ trưởng Bộ GDĐT thì được ai cấp bằng tốt nghiệp THCS ?

A. Hiệu trưởng trường THCS                                 B.Chủ tịch UBND Huyện

C. Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện.             D. Giám đốc Sở GDĐT

Câu 12: Theo điều lệ trường TH hiện hành  nếu một học sinh nghĩ học có lý do chính đáng thì giáo viên chủ nhiệm :

A. Được phép cho học sinh nghỉ học không quá 1 ngày.

B. Được phép cho học sinh nghỉ học không quá 2 ngày.

C. Được phép cho học sinh nghỉ học không quá 3 ngày.

D. Được phép cho học sinh nghỉ học không quá 7 ngày.

Câu 13: Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ.

A.Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao,gây bè phái,mất đoàn kết.

B. Sử dụng tài sản của nhà nước, của nhân dân trái pháp luật.

C. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn để vụ lợi; phân biệt đối sử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tôn giáo dưới mọi hình thức.

D. Cả( A,B,C) đúng.

Câu 14: Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ giáo dục và đào tạo quy định số lần lưu ban của 01 học sinh trong một cấp học là:

A. Không quá 2 lần. 



B. Không quá 3 lần

C. Không quá 4 lần. 



D. Không quy định

Câu 15: Theo thông tư 58/2011/TT-BGD-ĐT về quy chế đánh giá xếp loại học sinh khuyết tật theo nguyên tắc.

A. Tính điểm bình thường

B . Theo nguyên tắc động viên, khuyến khích, tiến bộ



C. Theo sự tiến bộ của học sinh.

D. Cả A,B, C đều đúng.

Câu 16: Những hành vi giáo viên không được làm:

A. Yêu cầu học sinh phải học và làm bài đầy đủ;

B. Phê bình học sinh khi mắc khuyết điểm;

C. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học; gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của người học; ép buộc học sinh học thêm để lấy tiền;


Câu 17: Theo quy định hiện hành, để đủ điều kiện lên lớp, ngoài việc đạt các yêu cầu về hạnh kiểm và học lực, học sinh được phép nghỉ học ( có phép và không phép ) tối đa không quá bao nhiêu buổi học ?


A. 20 ngày 

B. 30 ngày

C. 40 ngày

D. 45 ngày


Câu 18: Thông tư về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông mới nhất được áp dụng là:


A. 40/2006/QĐ-BGDĐT

B. 1/2008/QĐ-BGDĐT

C. 52/2008/QĐ-BGDĐT

D. 58/2011/TT-BGDĐT


Câu 19: Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét thì xếp loại cả năm đạt yêu cầu (“Đ”) khi:
A. Cả hai học kỳ xếp loại Đ hoặc học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại Đ.

B. Học kỳ I xếp loại Đ, học kỳ II xếp loại CĐ.

C. Học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại CĐ.

Câu 20: Theo thông tư 58/2011/TT-BGD-ĐT về quy chế đánh giá xếp loại học sinh . Ai là người trực tiếp ghi kết quả học tập của học sinh sau khi thi lại:

A. Văn thư.

B. Giáo viên bộ môn.

C. Giáo viên chủ nhiệm.

D.Tổ trưởng chuyên môn
II/ TỰ LUẬN: ( 5,0 điểm)
Theo điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học (ban hành kèm thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) có qui định nhiệm vụ của giáo viên bộ môn. Thầy (cô) hãy cho biết giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ nào ?
Liên hệ với công việc mình đang đảm nhận đ/c phải làm gì để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO ĐỀ THI VIẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2018 - 2019
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( Mỗi ý 0.25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	C
	C
	A
	A
	B
	A
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	D
	A
	C


II – TỰ LUẬN.
- Nêu đúng nhiệm vụ: 2 điểm

- Liên hệ sát thực: 3 điểm

